Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Hlk212132493]1. Tên dự án: Bảo trì, sửa chữa đột xuất đường Tuần tra biên giới đoạn qua xã Phước Vinh và xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh (từ xã Phước Vinh giao với ĐT788 đến xã Hoà Hội).
2. Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình.
[bookmark: _Hlk211949825]3. Địa điểm xây dựng: xã Phước Vinh và xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh.
4. Phạm vi dự án:
[bookmark: _Hlk180704953]Đường Tuần tra biên giới đoạn qua xã Phước Vinh và xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh (từ xã Phước Vinh giao với ĐT788 đến xã Hòa Hội) dài 11.249,72m:
- Điểm đầu: tại Km0+000 giao với ĐT788 thuộc địa phận xã Phước Vinh – tỉnh Tây Ninh.
- Điểm cuối: tại Km11+249.72 thuộc địa phận xã Hoà Hội – tỉnh Tây Ninh. 
4.1. Giải pháp thiết kế:
4.1.1. Sửa chữa hư hỏng mặt đường loại 1 (những hư hỏng nhỏ): ổ gà, nứt nặng, lún, trồi nhựa. Phương pháp xử lý như sau:
- Láng nhựa 3 lớp tiêu chuẩn 4,5kg/m2.
- Làm móng trên bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm.
- Làm móng dưới bằng đá 4x6 chèn đá dăm dày 15cm.
- Đào và xử lý hư hỏng hiện hữu, lu lèn tạo phẳng, vệ sinh mặt đường.
4.1.2 Sửa chữa hư hỏng toàn mặt đường (ổ gà, nứt nặng, lún, trồi nhựa) các đoạn sau:
Trong quá trình khảo sát thực tế, đề xuất của đơn vị tư vấn thiết kế và các bên kiểm tra như sau:
- Cải tạo lại nền mặt đường 07 đoạn (tổng chiều dài 3.494,14m) gồm:
+ Đoạn 1: từ Km2+402.84 đến Km2+702.40; chiều dài L = 299,56m.
+ Đoạn 2: từ Km3+139.48 đến Km3+776.06; chiều dài L = 636,58m.
+ Đoạn 3: từ Km4+004.50 đến Km4+489.51; chiều dài L = 485,01m.
+ Đoạn 4: từ Km5+522.00 đến Km5+946.99; chiều dài L = 424,99m.
+ Đoạn 5: từ Km6+254.90 đến Km6+521.55; chiều dài L = 266,65m.
+ Đoạn 6: từ Km6+625.20 đến Km7+307.95; chiều dài L = 682,75m.
+ Đoạn 7: từ Km7+373.90 đến Km8+072.50; chiều dài L = 698,60m.
- Sửa chữa, dặm vá ổ gà theo biên bản thống kê khối lượng đính kèm.
Thiết kế cải tạo: Bình đồ tuyến:
Tim thiết kế đường được thiết kế theo tim mặt đường hiện hữu.
Trắc dọc tuyến:
Cao độ thiết kế trắc dọc 07 đoạn cải tạo nêu trên là cao độ tim mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 M350 hoàn thiện.
Trắc ngang tuyến:
- Cao độ thiết kế trắc ngang 07 đoạn cải tạo nêu trên là cao độ mặt đường bê tông xi măng hoàn thiện.
- Các yếu tố kỹ thuật của trắc ngang đoạn đường bê bê tông xi măng tông nhựa cụ thể như sau:
	+ Chiều rộng mặt đường 
+ Chiều rộng lề đường 
+ Chiều rộng nền đường 
+ Độ dốc ngang mặt đường 
+ Độ dốc ngang lề đường 
+ Loại mặt đường 
+ Taluy đào nền đường 
+ Taluy đắp nền đường 
	:
:
:
:
:
:
:

	3,50m.
2 x 0,75m = 1,50m.
5,0m
2%.
4%.
Bê tông xi măng M350.
1/1.
1/1,5.


Kết cấu áo đường:
- Đào (đắp) nền đường đến cao độ thiết kế, tạo bằng phẳng và lu lèn đạt độ chặt K≥0,95.
- Thi công lớp móng trên bằng đá 4x6 M150 dày 12cm.
- Lắp đặt ván khuôn, cốt thép thanh truyền lực.
- Thi công lớp bê tông xi măng đá 1x2 M350 dày 24cm.
- Cắt khe mặt đường: khe co và khe giãn. Quy cách cắt khe mặt đường:
+ Khe ngang: gồm có khe dãn và khe co. Bố trí vuông góc với tim đường, cách khoảng 4m/khe.
+ Quy cách khe co không thanh truyền lực: rộng 5mm, sâu 50mm, dùng vật liệu chèn khe là 50mm matit nhựa.
+ Quy cách khe co có thanh truyền lực: rộng 5mm, sâu 50mm, dùng vật liệu chèn khe là 50mm matit nhựa, có thanh truyền lực. Khe co có thanh truyền lực bố trí 3 khe trước và sau khe dãn. Thanh truyền lực bằng thép tròn trơn Ø30mm, dài 400mm, cách khoảng 300mm được bố trí ở giữa bề dày tấm bê tông.
+ Quy cách khe dãn: rộng 20mm, sâu 24mm, dùng vật liệu chèn khe là 40mm matit nhựa, chèn đệm gỗ 20mm, có thanh truyền lực. Khoảng cách trung bình 12 khe co bố trí 1 khe dãn. Giữa bề dày tấm bê tông bố trí thanh truyền lực thép tròn trơn Ø30mm, dài 400mm, cách khoảng 300mm.
+ Cắt khe ngang tuân thủ theo TCCS 39:2022/TCĐBVN Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông.
Kết cấu lề đường:
- Đào (đắp) nền đường đến cao độ thiết kế, lu lại nền đường hiện hữu đạt độ chặt K≥0.95.
- Đắp sỏi đỏ đến cao độ thiết kế dày 24cm, lu lèn độ độ chặt chặt K≥0,98.
Ban gạt lề đường (những đoạn ngoài đoạn xử lý toàn mặt đường): Ban gạt lề đường hai bên, trung bình 0,75m mỗi bên
[bookmark: _Hlk212132571](Chi tiết theo Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt tại Quyết định số 10948/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu phải hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày khởi công. Trong đó:
- Thời gian hoàn thành công tác thi công không quá 50 ngày.
- Thời gian hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng không quá 10 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt tại Quyết định số 10948/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đính kèm theo E-HSMT
[bookmark: _Hlk163114159]IV. Các tài liệu nhà thầu phải nộp kèm E-HSDT:
Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 
1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
2. Đối với năng lực nhà thầu: Không yêu cầu.
3. Đối với hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện, được kê khai tại Mẫu số 05: 
- Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc Biên bản bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư; Và tài liệu có tính pháp lý khác, trong đó thể hiện về loại, cấp, kết cấu công trình.
- Đối với hợp đồng mà nhà thầu tham gia với tư cách là nhà thầu phụ thì phải nộp kèm xác nhận của Chủ đầu tư về việc hoàn hành hợp đồng .
4. Tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm cho từng vị trí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã đề xuất tại Mẫu số 06A, cụ thể gồm: 
- File scan Bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực của  Căn cước công dân, các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (nếu có) theo yêu cầu tại E-HSMT.
- Tài liệu đối với tất cả hợp đồng tương tự đã thực hiện: Biên bản nghiệm thu có thể hiện tên, vị trí công việc của nhân sự, hoặc Xác nhận của chủ đầu tư về sự tham gia của nhân sự; và tài liệu có tính pháp lý, thể hiện về loại, cấp, kết cấu công trình.
- Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bảng cam kết thỏa thuận giữa nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
- Bản cam kết giữa nhà thầu với từng cá nhân được đề xuất tham gia gói thầu, trong đó phải thể hiện đầy đủ các nội dung:
+ Thông tin định danh cá nhân: họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân;
+ Địa chỉ, số điện thoại liên hệ;
+ Danh mục các hợp đồng đang tham gia thực hiện (nếu có).
+ Cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của các nội dung đã kê khai.
(Trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu, bản cam kết phải bổ sung thông tin về đơn vị mà nhân sự đang thuộc biên chế để Chủ đầu tư có cơ sở xác minh khi cần thiết).
5. Đối với từng thiết bị được nhà thầu phải kê khai thông tin tại Mẫu số 06D, phải đầy đủ thông tin hiện trạng của thiết bị (gồm: tài liệu chứng minh công suất của thiết bị; địa điểm hiện tại của thiết bị; tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại); Tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê. Nếu là thiết bị không thuộc sở hữu, nhà thầu phải cung cấp hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê.
Tất cả tài liệu gửi kèm phải là bản sao công chứng hoặc chứng thực để chứng minh, và phải chuẩn bị sẵn các tài liệu gốc để phục vụ xác minh đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. Đối với các nội dung tự kê khai, trường hợp kê khai không trung thực thì được coi là hành vi gian lận và HSDT sẽ bị loại.
V. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành
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